
Phụ lục I 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN 
(Kèm theo Quyết định số 29 /2022/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022                 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

1. Định mức lao động  

a) Định mức lao động  
 

TT Nội dung 
Hệ số lương, phụ cấp 

chức vụ bình quân 

Định mức 

(phút/ca) 

1 Tcn - Định mức lao động 

công nghệ 

3,2 30 

2 Tpv - Định mức lao động 

phục vụ 

2,9 10 

3 Tql - Định mức lao động quản 

lý 

4,1 5 

4 Tm - Định mức lao động  

Tm = Tcn + Tpv + Tql 

 45 

 

b) Hệ số định mức theo đối tượng và nội dung tư vấn 

 

TT 

Nội dung tư vấn 

Việc 

làm 

Chính sách lao 

động việc làm 
Học nghề  

Đối tượng 

1 Người lao động 1 0,9 0,8 

2 Người khuyết tật 1,5 1,35 1,2 

3 Người dân tộc thiểu số 1,3 1,17 1,04 

4 Người sử dụng lao động 2 1,8 1,6 

2. Định mức thiết bị, vật tư 

Định mức thiết bị, vật tư được quy định tại Phụ lục VI kèm theo Quyết 

định này./. 
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